
BIỂU TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN VỐN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
Dự án xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu”tại xóm Nà Muồng, thôn Chi Quan xã Điềm He, huyện Văn Quan

(Kèm theo Quyết định số   1182 /QĐ-UBND ngày    22  /5/2025 của UBND huyện Văn Quan)

TT Nội dung thực hiện Đơn vị
tính Số lượng Đơn giá Số liệu đơn vị

đề nghị
Số liệu

quyết toán Chênh lệch

Ngân sách nhà nước 180.000.000 180.000.000 0

I Hỗ trợ gia đình 122.700.000 122.700.000 0

1 Hỗ trợ nâng cấp chuồng, lưới quây chăn nuôi
gia cầm Hộ 8 1.000.000 8.000.000 8.000.000

2 Hỗ trợ hộ gia đình cải tạo, chỉnh trang vườn
cây ăn quả có sẵn Hộ 12 1.000.000 12.000.000 12.000.000

3 Hỗ trợ xây mới cổng nhà CT 13 4.000.000 52.000.000 52.000.000

4 Hỗ trợ nâng cấp cổng nhà CT 8 3.000.000 24.000.000 24.000.000

5 Hỗ trợ tường rào (tường rào xanh) CT 12 1.000.000 12.000.000 12.000.000

6 Hỗ trợ chỉnh trang nhà ở (CT 5 không 3
sạch); Hỗ trợ gắn biển GĐ đạt Hộ 21 500.000 10.500.000 10.500.000

7 Hỗ trợ tủ thuốc y tế gia đình  Hộ 21 200.000 4.200.000 4.200.000

II Hỗ trợ thôn 57.300.000 57.300.000 0

1 Đèn năng lượng mặt trời thắp sáng đèn đường Bóng 6 1.200.000 7.200.000 7.200.000

2 Xứ lý môi trường (nắp lề, rãnh thoát nước,
biển báo, biển chỉ dẫn) m 120 100.000 12.000.000 12.000.000

3 Xây dựng đường hoa cây cảnh, , vật liệu xây
dựng bồn, mua hoa m2 200 80.000 16.000.000 16.000.000

4 Hỗ trợ tuyên truyền, pa no áp phích 5.000.000 5.000.000

5 Sơ đồ chỉ dẫn khu dân cư 1 3.000.000 3.000.000 3.000.000

6 Chỉnh trang nhà văn hóa, cổng làng, các hoạt
động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao 14.100.000 14.100.000

III Vốn đối ứng nhân dân 122.100.000 122.100.000 0

1 Hỗ trợ nâng cấp chuồng, lưới quây chăn nuôi
gia cầm Hộ 8 1.000.000 8.000.000 8.000.000
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2 Hỗ trợ hộ gia  đình cải  tạo,  chỉnh trang mô
hình vườn tạp, vườn cây ăn quả có sẵn Hộ 12 2.000.000 24.000.000 24.000.000

3 Hỗ trợ xây mới cổng nhà (thực hiện giàn cây
leo ở cổng) CT 13 4.000.000 52.000.000 52.000.000

4 Hỗ trợ nâng cấp cổng nhà (thực hiện giàn cây
leo ở cổng) CT 8 3.000.000 24.000.000 24.000.000

5 Hỗ trợ tường rào ( tường rào xanh) CT 12 1.000.000 12.000.000 12.000.000

6 Hỗ trợ tủ thuốc y tế gia đình  Hộ 21 100.000 2.100.000 2.100.000

Tổng giá trị quyết toán (I+II+III) 302.100.000 302.100.000 0
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